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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (14 câu – 3,5 điểm)
[bookmark: _Hlk180254241]Câu 1. Trong sự truyền sóng cơ, tần số dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là
	A. năng lượng sóng.	B. tần số của sóng.
	C. tốc độ truyền sóng.	D. biên độ của sóng.
Câu 2. Khi một con lắc lò xo đang dao động tắt dần do tác dụng của lực ma sát thì cơ năng của con lắc chuyển hóa dần dần thành
	A. điện năng.	B. quang năng.	C. hóa năng.	D. nhiệt năng.
Câu 3. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng
	A. một số nguyên lần bước sóng.
	B. một số lẻ lần nửa bước sóng.
	C. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.
	D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
[bookmark: MTBlankEqn]Câu 4. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k đang dao động điều hòa với biên độ A.Tốc độ cực đại của vật là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Sau những ngày nghỉ mát ở bờ biển, tắm biển và phơi nắng, da ta có thể bị rám nắng hay cháy nắng. Đó là do tác dụng chủ yếu của tia nào sau đây trong ánh sáng Mặt Trời?
	A. Tia đơn sắc vàng.	B. Tia đơn sắc đỏ.	C. Tia tử ngoại.	D. Tia hồng ngoại.
Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Điểm M trên màn có tọa độ c, d và do là khoảng cách từ hai khe S1, và S2 đến điểm M ( hình vẽ). Hiệu đường đi từ hai khe S1, S2 tới M là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ thủy tinh ra ngoài không khí thì bước sóng
	A. của sóng điện từ tăng, của sóng âm giảm.
	B. của cả hai sóng đều không đổi.
	C. của sóng điện từ giảm, cùa sóng âm tăng.
	D. của cả hai sóng đều giảm.
[image: ]Câu 8. Hình bên là bộ thí nghiệm đo tần số sóng âm? Bộ phận số (4) là
	A. Âm thoa và búa cao su.	B. Dao động kí điện tử và dây đo.
	C. Micro.	D. Bộ khuếch đại tín hiệu.
[image: ]Câu 9. Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục x trên một dây đàn hồi dài. Tại thời điểm xét, dây có dạng như hình. Xét hai điểm P và Q của dây. Hướng chuyển động của hai điểm đó lần lượt là
	A. đi lên; đi lên.	
	B. đi xuống; đi lên.
	C. đi lên; đi xuống.	
	D. đi xuống; đi xuống.


Câu 10. Một con lắc có tần số góc riêng là  dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực (F đo bằng N, t đo bằng giây). Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là




	A. 	B. 	C. 	D. .
[image: ]Câu 11. Cho một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Li độ biến thiên theo thời gian như mô tả trong đồ thị bên. Tại thời điểm t3
	A. cơ năng bằng động năng.	
	B. thế năng cực đại.
	C. cơ năng bằng thế năng.	
	D. động năng cực tiểu.
Câu 12. Hình vẽ dưới mô tả sóng truyền trên một lò xo. Nhận định nào sau đây là đúng về loại sóng truyền trên lò xo?
Hình a

	A. Hình a thể hiện sóng ngang, hình b thể hiện sóng dọc.
	B. Cả hai hình đều thể hiện sóng dọc.
	C. Hình a thể hiện sóng dọc, hình b thể hiện sóng ngang.
	D. Cả hai hình đều thể hiện sóng ngang.

Câu 13. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình  Pha ban đầu của dao động này là




	A. 	B. rad.	C. 	D. 
Câu 14. Trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi

	A. trễ pha  so với li độ.	B. ngược pha với li độ.

	C. sớm pha  so với li độ.	D. cùng pha với li độ.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (3 câu – 3,0 điểm). Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình  [image: ](x tính bằng cm, t tính bằng s). 
a. Chiều dài quỹ đạo bằng 12 cm.   
b. Tần số bằng π Hz .                       
c. Tại thời điểm t = 0 vật đang đi theo chiều dương của trục tọa độ.  
[image: n11 zalo Dinh Bac]d. Tốc độ cực đại của vật là 4π m/s.  
Câu 2. Hình ảnh một sóng hình sin tại thời điểm t đang lan truyền từ trái sang phải trên một dây dài (như hình vẽ). Cho biết tần số của sóng là f = 20Hz.
a.  Tốc độ truyền sóng là 1m/s.
b. Điểm O và Q dao động cùng pha. 
c. Trong khoảng giữa hai điểm O và R có 2 điểm dao động ngược pha với điểm O. 
d. Tại thời điểm trên, tốc độ của điểm P là 240π cm/s.
Câu 3. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,0 m. Trên màn, hai điểm M và N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 12,5 mm và 37,5 mm. 
a. Khoảng vân là 5,0 mm. 
b. Tại N là vị trí của vân tối thứ 8. 
c. Khoảng cách giữa vân tối thứ 2 và vân sáng bậc 3 khác phía so với vân trung tâm là 22 mm. 
d. Trong khoảng giữa M và N có số vân tối là 6 vân
PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. (6 câu – 1,5 điểm)
[image: ]Câu 1. Một con lắc lò xo gồm quả cầu có khối lượng 200g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 5cos4t (cm). Lấy π2 = 10. Tìm cơ năng của con lắc theo đơn vị mili Jun (mJ).
Câu 2. Đồ thị li độ theo thời gian của hai vật dao động điều hòa có cùng tần số được cho như hình vẽ. Tính độ lệch pha của hai dao động trong hình theo đơn vị độ.
Câu 3. Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 14 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 0,9 cm. Điểm M nằm trên đoạn AB cách A một đoạn 6 cm. Ax, By là hai nửa đường thẳng trên mặt nước, cùng một phía so với AB và vuông góc với AB. Cho điểm C di chuyển trên Ax và điểm D di chuyển trên By sao cho MC luôn vuông góc với MD. Khi diện tích của ∆MCD có giá trị nhỏ nhất thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên MD là bao nhiêu điểm?
[image: n11 zalo Dinh Bac]Câu 4. Một sóng âm được hiển thị trên màn của một dao động kí điện tử như hình bên. Bộ điều chỉnh thời gian được đặt sao cho giá trị của mỗi ô nằm ngang trên màn hình là 0,05s. Xác định tần số của sóng âm theo đơn vị Hz? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân) 

	
	

	
	


Câu 5. Trong thí nghiệm khảo sát hiện tượng sóng dừng được thực hiện với sóng âm (cộng hưởng âm) phát ra từ một âm thoa đặt phía trên một ống cộng hưởng AC trong suốt, bằng nhựa dài 140 cm. Chiều cao BC của cột chất lỏng trong ống có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Điều chỉnh để tần số của âm bằng 200 Hz. Cho biết chiều cao tối đa của cột chất lỏng BC để có sóng dừng trong ống AB là 100 cm. Tốc độ của sóng âm truyền trong cột không khí AB bằng bao nhiêu m/s? 
A
B
C

[bookmark: _Hlk93326722]Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 12,5mm. Tìm số vân sáng quan sát được trên miền giao thoa.
PHẦN IV.  Tự luận (2,0 điểm)
Câu 1. Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 0,5kg và lò xo có độ cứng 500 N/m dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang không ma sát. Lấy π2=10.
	a) Xác định tần số góc của dao động.
	b) Khi đi qua vị trí có li độ x = 2cm thì tốc độ của con lắc là 20π cm/s. Tìm biên độ dao động.
[bookmark: _Hlk185633110]Câu 2. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp 500 nm (màu xanh) và 400 nm (màu tím) thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. 
a) Tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng vân trung tâm.
b) Bề rộng miền giao thoa là L = 4,25 mm. Tìm số vân màu xanh quan sát được trên màn.

………………………….HẾT……………………………..
Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm
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